
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu: 

- Tên gói thầu: In ấn biểu mẫu y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2025 

của Trung tâm Y tế khu vực Đam Rông 

- Dự toán mua sắm: In ấn biểu mẫu y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 

2025 của Trung tâm Y tế khu vực Đam Rông 

- Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách nhà nước và Nguồn thu dịch vụ khám 

chữa bệnh của Trung tâm Y tế Đam Rông dự toán năm 2025 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh lựa chọn nhà thầu 

trong nước qua mạng. 

- Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ. 

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày. 

- Địa điểm thực hiện: Xã Đam Rông 2, Tỉnh Lâm Đồng. 

2. Mục tiêu công việc: 

Lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm để in ấn biểu mẫu y tế 

phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế khu vực Đam Rông đảm bảo 

chất lượng, hiệu quả kinh tế. 

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 

Stt Tên biểu mẫu Đvt 
Kích 

thước 

Quy 

cách in 

Tên loại giấy, định 

lượng 

Số 

lượng 

1 Bệnh án Nội khoa Tờ 
Khổ A3 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy For định 

lượng 70 gsm 
200 

2 Bệnh án Nhi khoa Tờ 
Khổ A3 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy For định 

lượng 70 gsm 
300 

3 
Bệnh án Truyền 

nhiễm 
Tờ 

Khổ A3 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy For định 

lượng 70 gsm 
50 

4 Bệnh án Phụ khoa Tờ 
Khổ A3 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
50 

5 Bệnh án Sản khoa Tờ 
Khổ A3 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy For định 

lượng 70 gsm 
240 

6 Bệnh án Ngoại khoa Tờ 
Khổ A3 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
200 

7 Bệnh án Bỏng Tờ 
Khổ A3 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy For định 

lượng 70 gsm 
50 



Stt Tên biểu mẫu Đvt 
Kích 

thước 

Quy 

cách in 

Tên loại giấy, định 

lượng 

Số 

lượng 

8 
Bệnh án tay chân 

miệng 
Tờ 

Khổ A3 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
50 

9 
Bệnh án ngoại trú 

chung 
Tờ 

Khổ A3 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy For định 

lượng 70 gsm 
240 

10 
Bệnh án dùng cho 

tuyến xã phường 
Tờ 

Khổ A3 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
100 

11 
Bệnh án ngoại trú 

YHCT 
Tờ 

Khổ A3 x 

2 mặt x 2 

tờ 

In trắng 

đen 

Loại giấy For định 

lượng 70 gsm 
300 

12 

Giấy cam kết chấp 

nhận phẫu thuật, thủ 

thuật và gây mê hồi 

sức 

Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
200 

13 
Giấy chứng nhận 

phẫu thuật  
Tờ 

Khổ A5 x 

2 mặt in 

màu 

In màu  Bìa thái 180 gsm 200 

14 Phiếu gây mê hồi sức Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
200 

15 
Phiếu phẫu thuật/ thủ 

thuật 
Tờ 

Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
200 

16 
Phiếu theo dõi truyền 

dịch 
Tờ 

Khổ A4 x 

1 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
440 

17 
Phiếu chiếu/ chụp X-

quang 
Tờ 

Khổ A4 x 

1 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
300 

18 Phiếu siêu âm Tờ 
Khổ A4 x 

1 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
300 

19 Phiếu điện tim Tờ 
Khổ A3 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
300 

20 
Phiếu xét nghiệm 

(chung) 
Tờ 

Khổ A5 x 

1 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
300 

21 
Phiếu xét nghiệm 

Huyết học 
Tờ 

Khổ A4 x 

1 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
300 

22 
Phiếu xét nghiệm hoá 

sinh máu 
Tờ 

Khổ A4 x 

1 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
300 

23 

Phiếu xét nghiệm hoá 

sinh nước tiểu, phân, 

dịch chọc dò 

Tờ 
Khổ A4 x 

1 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
300 

24 
Trích biên bản hội 

chẩn 
Tờ 

Khổ A4 x 

1 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
300 

25 
Phiếu khám bệnh vào 

viện (chung) 
Tờ 

Khổ A4 x 

1 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
300 



Stt Tên biểu mẫu Đvt 
Kích 

thước 

Quy 

cách in 

Tên loại giấy, định 

lượng 

Số 

lượng 

26 Phiếu theo dõi điều trị Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
2.100 

27 
Phiếu chăm sóc cấp 2-

3 
Tờ 

Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
2.100 

28 Biểu đồ chuyển dạ Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
600 

29 

Phiếu nhận định phân 

loại người bệnh tại 

khoa cấp cứu 

Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
500 

30 

Giấy cung cấp thông 

tin và cam kết chung 

về nhập viện nội trú 

Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
1.000 

31 

Giấy cam kết từ chối 

sử dụng dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh 

Tờ 
Khổ A4 x 

1 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
550 

32 

Phiếu bàn giao người 

bệnh chuyển khoa 

(Dành cho bác sỹ) 

Tờ 
Khổ A4 x 

1 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
500 

33 

Phiếu bàn giao người 

bệnh chuyển khoa 

(Dành cho điều 

dưỡng) 

Tờ 
Khổ A4 x 

1 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
500 

34 

Giấy cam kết chuyển 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Tờ 
Khổ A4 x 

1 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
500 

35 

Giấy cam kết ra viện 

không theo chỉ định 

của bác sỹ (khi chưa 

kết thúc việc chữa 

bệnh) 

Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
500 

36 
Phiếu điều trị trẻ sơ 

sinh sau sinh 
Tờ 

Khổ A3 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
300 

37 Phiếu khám thai Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
100 

38 
Phiếu chuẩn bị bệnh 

nhân trước mổ 
Tờ 

Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
200 

39 
Biên bản hội chẩn 

thông qua phẫu thuật 
Tờ 

Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
200 

40 

Bảng kiểm chuẩn bị 

và bàn giao người 

bệnh trước phẫu thuật 

Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
200 

41 
Bảng kiểm an toàn 

phẫu thuật 
Tờ 

Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
200 



Stt Tên biểu mẫu Đvt 
Kích 

thước 

Quy 

cách in 

Tên loại giấy, định 

lượng 

Số 

lượng 

42 Phiếu gây mê hồi sức Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
200 

43 

Bảng kiểm đếm gạc, 

dụng cụ sắc nhọn, 

dụng cụ 

Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
200 

44 

Phiếu theo dõi người 

bệnh sau khi mổ 

(trong 24 giờ đầu) 

Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
200 

45 

Bìa bệnh án ngoại 

khoa, sản khoa, 

YHCT (màu trắng) 

Tờ 

Khổ A3 x 

giấy cứng 

x 1 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
2.500 

46 
Bìa bệnh án nhi khoa 

(màu hồng) 
Tờ 

Khổ A3 x 

giấy cứng 

x 1 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
1.300 

47 
Bìa bệnh án nội khoa 

(màu vàng) 
Tờ 

Khổ A3 x 

giấy cứng 

x 1 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
1.300 

48 Đơn thuốc Tờ 
Khổ A5 x 

1 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
1.000 

49 Giấy chuyển tuyến Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
400 

50 
Phiếu theo dõi thủ 

thuật 
Tờ 

Khổ A4 x 

1 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
600 

51 
Phiếu xét nghiệm 

đờm 
Tờ 

Khổ A4 x 

1 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
500 

52 
Phiếu theo dõi chức 

năng sống 
Tờ 

Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
2.000 

53 

Phiếu công khai dịch 

vụ khám, chữa bệnh 

nội trú 

Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
4.800 

54 

Phiếu công khai 

thuốc, VTTH phòng 

mổ 

Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
200 

55 
Phiếu công khai thuốc 

ngoại trú 
Tờ 

Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
600 

56 

Túi đựng phim X-

quang (KT phim 

26*36) 

Cái 
PE mềm 

dẻo 26*36 
In màu  PE mềm dẻo 2.500 

57 

Túi đựng phim X-

quang (KT phim 

26*36) 

Cái 
Dán thành 

bì, in 1 mặt 
In màu  

Bìa Đồng Nai định 

lượng 180 gsm 
1.500 



Stt Tên biểu mẫu Đvt 
Kích 

thước 

Quy 

cách in 

Tên loại giấy, định 

lượng 

Số 

lượng 

58 

Túi đựng phim X-

quang (KT phim 

20*25) 

Cái 
PE mềm 

dẻo 24*30 
In màu  PE mềm dẻo 1.000 

59 

Túi đựng phim X-

quang (KT phim 

20*25) 

Cái 
Dán thành 

bì, in 1 mặt 
In màu  

Bìa Đồng Nai định 

lượng 180 gsm 
800 

60 
Phong bì cực đại  A4 

(25cmx34cm) 
Tờ 

Khổ A4 x 

giấy cứng 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 100 gsm 
300 

61 
Phong bì đại A5 

(16cmx23cm) 
Tờ 

Khổ A4 x 

giấy cứng 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 100 gsm 
200 

62 
Quyền và nghĩa vụ 

của người bệnh 
Tấm 

Khổ A3, in 

màu, ép 

plastic 

In màu  

Loại giấy Couche định 

lượng 100 gsm, ép 

plastic, đính băng dính 

2 mặt 

100 

63 
Bìa nhựa lá treo phiếu 

công khai thuốc 
Tấm 

310x220x0

.2mm, bấm 

lỗ, có dây 

treo 

  Nhựa dày 300 

64 5 đúng (treo xe tiêm) Tấm 

Khổ A4, in 

màu, ép 

plastic 

In màu  

Loại giấy Couche định 

lượng 100 gsm, ép 

plastic, đính băng dính 

2 mặt 

23 

65 
Tem nhãn dán chia 

liều dùng thuốc 
Tem 2x3 cm In màu  Giấy Decan 10.000 

66 
Sổ vào - ra - chuyển 

viện 
Cuốn 

Khổ A2 

gấp đôi x 

25 tờ in 2 

mặt + bìa + 

đóng cuốn 

dập gáy 

ghim giữa 

In trắng 

đen 

Loại giấy For định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

18 

67 
Sổ bàn giao người 

bệnh vào khoa 
Cuốn 

Khổ A4  

gấp đôi x 

25 tờ in 2 

mặt + bìa +  

đóng cuốn 

dập gáy 

ghim giữa 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

10 

68 
Sổ sinh hoạt hội đồng 

người bệnh 
Cuốn 

Khổ A4  

gấp đôi x 

25 tờ in 2 

mặt + bìa +  

đóng cuốn 

In trắng 

đen 

Loại giấy For định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

9 



Stt Tên biểu mẫu Đvt 
Kích 

thước 

Quy 

cách in 

Tên loại giấy, định 

lượng 

Số 

lượng 

dập gáy 

ghim giữa 

69 
Sổ bàn giao thuốc 

thường trực 
Cuốn 

Khổ A3  

gấp đôi x 

25 tờ in 2 

mặt + bìa +  

đóng cuốn 

dập gáy 

ghim giữa 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

32 

70 
Sổ bàn giao dụng cụ 

thường trực 
Cuốn 

Khổ A3  

gấp đôi x 

25 tờ in 2 

mặt + bìa +  

đóng cuốn 

dập gáy 

ghim giữa 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

22 

71 Sổ biên bản hội chẩn Cuốn 

Khổ A3  

gấp đôi x 

25 tờ in 2 

mặt + bìa +  

đóng cuốn 

dập gáy 

ghim giữa 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

15 

72 Sổ kiểm tra Cuốn 

Khổ A3  

gấp đôi x 

25 tờ in 2 

mặt + bìa +  

đóng cuốn 

dập gáy 

ghim giữa 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

12 

73 Sổ thường trực Cuốn 

Khổ A3  

gấp đôi x 

25 tờ in 2 

mặt + bìa +  

đóng cuốn 

dập gáy 

ghim giữa 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

40 

74 Sổ chứng sinh Cuốn 

Khổ A4 x 

100 tờ in 1 

mặt + bìa + 

đóng cuốn 

dập ghim 

gáy dán 

băng keo 

simili  (dập 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

10 



Stt Tên biểu mẫu Đvt 
Kích 

thước 

Quy 

cách in 

Tên loại giấy, định 

lượng 

Số 

lượng 

răng cưa ở 

giữa 2 liên) 

75 Sổ chứng sinh xã Cuốn 

Khổ A4 x 

50 tờ in 1 

mặt + bìa + 

đóng cuốn 

dập ghim 

gáy dán 

băng keo 

simili  (dập 

răng cưa ở 

giữa 2 liên) 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

6 

76 Sổ sai sót chuyên môn Cuốn 

Khổ A4  

gấp đôi x 

25 tờ in 2 

mặt + bìa +  

đóng cuốn 

dập gáy 

ghim giữa 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

5 

77 
Sổ theo dõi thực hiện 

DMKT 
Cuốn 

Khổ A3  

gấp đôi x 

25 tờ in 2 

mặt + bìa +  

đóng cuốn 

dập gáy 

ghim giữa 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

19 

78 Sổ họp giao ban Cuốn 

Khổ A3  

gấp đôi x 

25 tờ in 2 

mặt + bìa +  

đóng cuốn 

dập gáy 

ghim giữa 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

30 

79 Sổ thủ thuật Cuốn 

Khổ A3  

gấp đôi x 

25 tờ in 2 

mặt + bìa +  

đóng cuốn 

dập gáy 

ghim giữa 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

11 

80 Sổ xét nghiệm Cuốn 

Khổ A3  

gấp đôi x 

25 tờ in 2 

mặt + bìa +  

đóng cuốn 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

6 



Stt Tên biểu mẫu Đvt 
Kích 

thước 

Quy 

cách in 

Tên loại giấy, định 

lượng 

Số 

lượng 

dập gáy 

ghim giữa 

81 
Sổ chẩn đoán hình 

ảnh 
Cuốn 

Khổ A3  

gấp đôi x 

25 tờ in 2 

mặt + bìa +  

đóng cuốn 

dập gáy 

ghim giữa 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

5 

82 
Sổ giao nhận bệnh 

phẩm 
Cuốn 

Khổ A3  

gấp đôi x 

25 tờ in 2 

mặt + bìa +  

đóng cuốn 

dập gáy 

ghim giữa 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

10 

83 Sổ góp ý người bệnh Cuốn 

Khổ A4  

gấp đôi x 

25 tờ in 2 

mặt + bìa +  

đóng cuốn 

dập gáy 

ghim giữa 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

11 

84 
Sổ theo dõi đào tạo, 

tập huấn 
Cuốn 

Khổ A4 x 

50 tờ in 2 

mặt + bìa + 

đóng cuốn 

dập ghim 

gáy dán 

băng keo 

simili   

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

11 

85 
Sổ theo dõi máy/ thiết 

bị y tế 
Cuốn 

Khổ A3  

gấp đôi x 

25 tờ in 2 

mặt + bìa +  

đóng cuốn, 

đóng gáy 

ghim giữa 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

20 

86 
Sổ xuất nhập vật tư/ 

thiết bị y tế 
Cuốn 

Khổ A3  

gấp đôi x 

25 tờ in 2 

mặt + bìa +  

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

20 



Stt Tên biểu mẫu Đvt 
Kích 

thước 

Quy 

cách in 

Tên loại giấy, định 

lượng 

Số 

lượng 

đóng cuốn, 

đóng gáy 

ghim giữa 

87 Sổ thông tin thuốc Cuốn 

Khổ A3  

gấp đôi x 

25 tờ in 2 

mặt + bìa +  

đóng cuốn, 

đóng gáy 

ghim giữa 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

40 

88 
Sổ lĩnh thuốc gây 

nghiện, hướng thần 
Cuốn 

Khổ A4 x 

100 tờ in 1 

mặt + bìa + 

đóng cuốn 

dập ghim 

gáy dán 

băng keo 

simili  (dập 

răng cưa ở 

giữa 2 liên) 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

20 

89 

Sổ theo dõi xuất nhập 

thuốc gây nghiện - 

hướng tâm thần tiền 

chất dùng làm thuốc 

Cuốn 

Khổ A4 x 

50 tờ in 2 

mặt + bìa + 

đóng cuốn 

dập ghim 

gáy dán 

băng keo 

simili   

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

30 

90 
Sổ theo dõi phản ứng 

ADR 
Cuốn 

Khổ A4 x 

50 tờ in 2 

mặt + bìa + 

đóng cuốn 

dập ghim 

gáy dán 

băng keo 

simili   

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

30 

91 Sổ kho Cuốn 

Khổ A4 x 

100 tờ in 1 

mặt + bìa + 

đóng cuốn 

dập ghim 

gáy dán 

băng keo 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

20 



Stt Tên biểu mẫu Đvt 
Kích 

thước 

Quy 

cách in 

Tên loại giấy, định 

lượng 

Số 

lượng 

simili  (dập 

răng cưa ở 

đầu cuốn) 

92 Sổ đi buồng Cuốn 

Khổ A4 x 

100 tờ in 1 

mặt + bìa + 

đóng cuốn 

dập ghim 

gáy dán 

băng keo 

simili   

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

10 

93 Sổ quản lý chất thải Cuốn 

Khổ A4 x 

50 tờ in 2 

mặt + bìa + 

đóng cuốn 

dập ghim 

gáy dán 

băng keo 

simili   

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

5 

94 
Sổ theo dõi hấp sấy 

dụng cụ 
Cuốn 

Khổ A4 x 

50 tờ in 2 

mặt + bìa + 

đóng cuốn 

dập ghim 

gáy dán 

băng keo 

simili   

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

5 

95 Sổ quản lý thai Cuốn 

Khổ A4 x 

100 tờ in 2 

mặt + bìa + 

đóng cuốn 

dập ghim 

gáy dán 

băng keo 

simili   

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

7 

96 
Sổ thăm sản phụ tại 

nhà 
Cuốn 

Khổ A4 x 

100 tờ in 2 

mặt + bìa + 

đóng cuốn 

dập ghim 

gáy dán 

băng keo 

simili   

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

7 



Stt Tên biểu mẫu Đvt 
Kích 

thước 

Quy 

cách in 

Tên loại giấy, định 

lượng 

Số 

lượng 

97 Sổ khám thai Cuốn 

Khổ A4 x 

150 tờ in 2 

mặt + bìa + 

đóng cuốn 

dập ghim 

gáy dán 

băng keo 

simili   

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

7 

98 Sổ đẻ Cuốn 

Khổ A4 x 

150 tờ in 2 

mặt + bìa + 

đóng cuốn 

dập ghim 

gáy dán 

băng keo 

simili   

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

7 

99 
Sổ thực hiện các biện 

pháp tránh thai 
Cuốn 

Khổ A4 x 

50 tờ in 2 

mặt + bìa + 

đóng cuốn 

dập ghim 

gáy dán 

băng keo 

simili   

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

7 

100 
Sổ tiêm chủng cơ bản 

trẻ em  
Cuốn 

Khổ A4 x 

50 tờ in 2 

mặt + bìa + 

đóng cuốn 

dập ghim 

gáy dán 

băng keo 

simili   

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

20 

101 
Sổ tiêm vắc xin uốn 

ván cho phụ nữ 
Cuốn 

Khổ A4 x 

50 tờ in 2 

mặt + bìa + 

đóng cuốn 

dập ghim 

gáy dán 

băng keo 

simili   

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

20 

102 
Sổ quản lý vắc xin, 

bơm tiem, hộp an toàn 
Cuốn 

Khổ A4 x 

50 tờ in 2 

mặt + bìa + 

đóng cuốn 

dập ghim 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

20 



Stt Tên biểu mẫu Đvt 
Kích 

thước 

Quy 

cách in 

Tên loại giấy, định 

lượng 

Số 

lượng 

gáy dán 

băng keo 

simili   

103 

Sổ bổ sung kiến thức 

chăm sóc người 

khuyết tật 

Cuốn 

Khổ A4 x 

20 tờ in 2 

mặt + bìa + 

đóng cuốn 

dập ghim 

gáy dán 

băng keo 

simili   

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

500 

104 
Sổ quản lý người 

khuyết tật 
Cuốn 

Khổ A2  

gấp đôi x 

25 tờ in 2 

mặt + bìa +  

đóng cuốn 

dập gáy 

ghim giữa 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

9 

105 
Sổ theo dõi sức khỏe 

bà mẹ và trẻ em 
Cuốn 

Khổ A4  

gấp đôi x 

25 tờ in 2 

mặt + bìa +  

đóng cuốn 

dập gáy 

ghim giữa 

In màu  

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm + Bìa 

thái màu 180 gsm 

1.000 

106 

Tờ rơi tuyên truyền 

hiểu biết về bệnh 

phong 

 Tờ 

Khổ A4 x 

2 mặt in 

màu 

In màu  
Loại giấy Couche định 

lượng 230 gsm 
1.000 

107 

Phiếu khám sàng lọc 

tăng huyết áp và yếu 

tố nguy cơ tim mạch 

Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
13.000 

108 
Phiếu khám sàng lọc 

đái tháo đường 
Tờ 

Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
13.000 

109 

Phiếu giám sát muối I 

ốt và các chế phẩm có 

muối I ốt tại hộ gia 

đình 

Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
800 

110 

Phiếu khám sàng lọc 

phát hiện một số bệnh 

ung thư 

Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
9.440 

111 Giấy mời Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
9.440 

112 
 Phiếu khám phân loại 

trước tiêm trẻ sơ sinh 
Tờ 

Khổ A4 x 

1 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
5.000 



Stt Tên biểu mẫu Đvt 
Kích 

thước 

Quy 

cách in 

Tên loại giấy, định 

lượng 

Số 

lượng 

113 

 Phiếu khám phân loại 

trước tiêm trẻ trên 1 

tháng tuổi 

Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
50.000 

114 
Sổ tiêm chủng cá 

nhân 
Cuốn 

Khổ A5 x 

4 tờ in 2 

mặt + bìa + 

đóng cuốn, 

đóng gáy 

ghim giữa  

In màu 

Bìa in màu trên giấy 

Couche định lượng 

230gsm/m2, ruột in 

màu  trên giấy Ford 

định lượng 180gsm/m2 

4.000 

115 

Giấy mời tiêm chủng 

(Chiến dịch tiêm 

chủng vắc xin trong 

năm) 

Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
2.500 

116 

Danh sách điều tra 

(Chiến dịch tiêm 

chủng vắc xin trong 

năm) 

Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
2.500 

117 

 Phiếu xác nhận đã 

tiêm chủng (Chiến 

dịch tiêm chủng vắc 

xin trong năm) 

Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 
In màu  

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
2.500 

118 

Bảng kiểm trước tiêm 

(Chiến dịch tiêm 

chủng vắc xin trong 

năm) 

Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
3.000 

119 

 Phiếu thu thập thông 

tin (Tiêm bù trường 

học) 

Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
3.600 

120 
 Phiếu khám phân loại 

(Tiêm bù trường học) 
Tờ 

Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
2.500 

121 

 Phiếu khám sàng lọc 

bệnh phổi tắc nghẽn 

mãn tính 

Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt  

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
9.440 

122 Giấy mời Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
9.440 

123 

Phiếu phỏng vấn 

thanh niên 15 - 24 

tuổi có hiểu biết đầy 

đủ về HIV/AIDS 

Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt  

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
1.140 

124 

Phiếu phỏng vấn 

người dân từ 15 - 49 

tuổi không kỳ thị 

phân biệt đối xử với 

HIV/AIDS 

Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
3.575 



Stt Tên biểu mẫu Đvt 
Kích 

thước 

Quy 

cách in 

Tên loại giấy, định 

lượng 

Số 

lượng 

125 

Phiếu điều tra hộ gia 

đình an toàn, cộng 

đồng an toàn 

Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
7.600 

126 
Tờ rơi tắc nghẽn mãn 

tính, tâm thần… 
Tờ 

Khổ A4 x 

2 mặt in 

màu 

In màu  
Loại giấy Couche định 

lượng 230 gsm 
700 

127 

Phiếu phỏng vấn 

người từ 15-60 tuổi 

có kiến thức về các 

bệnh lý, các vấn đề về 

sức khỏe 

Tờ 
Khổ A4 x 

2 mặt 

In trắng 

đen 

Loại giấy Ford định 

lượng 70 gsm 
14.024 

128 
Bản cam kết phòng 

chống sốt xuất huyết 
Tờ 

Khổ A4 x 

2 mặt in 

màu 

In màu  
Loại giấy Couche định 

lượng 230 gsm 
2.800 

129 
Tờ rơi phòng chống 

bệnh tăng huyết áp 
Tờ 

Khổ A4 x 

2 mặt in 

màu 

In màu  
Loại giấy Couche định 

lượng 230 gsm 
1.000 

130 
Tờ rơi phòng chống 

bệnh đái tháo đường 
Tờ 

Khổ A4 x 

2 mặt in 

màu 

In màu  
Loại giấy Couche định 

lượng 230 gsm 
1.500 

131 
Tờ rơi truyền thông 

HIV/AIDS 
Tờ 

Khổ A4 x 

2 mặt in 

màu 

In màu  
Loại giấy Couche định 

lượng 230 gsm 
1.000 

132 

Tờ rơi phòng chống 

các bệnh dịch thường 

gặp tại trường học cấp 

mầm non, tiểu học 

Tờ 

Khổ A4 x 

2 mặt in 

màu 

In màu  
Loại giấy Couche định 

lượng 230 gsm 
800 

133 
Tờ rơi tuyên truyền an 

toàn thực phẩm 
Tờ 

Khổ A4 x 

2 mặt in 

màu 

In màu  
Loại giấy Couche định 

lượng 230 gsm 
1.000 

134 Tờ rơi về trẻ biếng ăn  Tờ 

Khổ A4 x 

2 mặt in 

màu 

In màu  
Loại giấy Couche định 

lượng 230 gsm 
500 

135 
Tờ rơi về 1000 ngày 

vàng 
Tờ 

Khổ A4 x 

2 mặt in 

màu 

In màu  
Loại giấy Couche định 

lượng 230 gsm 
500 

 

4. Giải pháp và phương pháp luận: 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực 

hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:  

1. Giải pháp và phương pháp luận; 

2.  Kế hoạch công tác. 



5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:  

Quy định về nghiệm thu, bàn giao khối lượng/sản phẩm/dịch vụ trong hợp 

đồng cần đảm bảo các nội dung sau: 

- Các thỏa thuận về quy trình nghiệm thu, bàn giao của các bên tham 

gia hợp đồng phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận 

của các bên trong hợp đồng. 

- Quy trình, thời điểm nghiệm thu, bàn giao sản phẩm các công việc 

hoàn thành; 

- Thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao; 

- Biểu mẫu nghiệm thu, bàn giao 

Biên bản nghiệm thu công việc/dịch vụ hoặc nghiệm thu sản phẩm hàng 

hóa thường bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

- Tên công việc/ sản phẩm được nghiệm thu; 

- Thời gian và địa điểm nghiệm thu; 

- Thành phần ký biên bản nghiệm thu; 

- Kết luận nghiệm thu, trong đó nêu rõ chấp nhận hay không chấp nhận 

nghiệm thu; đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn 

thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác (nếu có); 

- Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu; 

- Phụ lục kèm theo (nếu có). 

- Các quy định về người ký, các biên bản, tài liệu nghiệm thu, bàn 

giao… 



 


